
  CÚ PHÁP ĐẦU SỐ DỊCH VỤ VẤN TIN CỦA BAOVIET BANK 

Stt Nội dung Cú pháp (gửi 8149) 

1 
Tra cứu số dư của  tất cả các tài khoản thanh 

toán 
BAOVIET SD 

2 Tra cứu số dư tài khoản tùy chọn BAOVIET SD <Số tài khoản> 

3 
Tra cứu 05 giao dịch gần nhất của tất cả các tài 

khoản thanh toán (mỗi tài khoản 05 giao dịch) 
BAOVIET SK 

4 Tra cứu 05 giao dịch gần nhất của TK tùy chọn BAOVIET SK <Số tài khoản> 

5 Tra cứu tỉ giá ngoại hối tại BAOVIET Bank BAOVIET TG <Loại ngoại tệ>  

6 Tra cứu tỉ giá USD tại BAOVIET Bank BAOVIET TG 

7 
Tra cứu lãi suất tiết kiệm VND tại BAOVIET 

Bank 
BAOVIET LS 

8 
Tra cứu lãi suất tiết kiệm USD tại BAOVIET 

Bank 
BAOVIET LS USD 

- Cước phí tin nhắn khách hàng gửi đến đầu số 8149: Theo quy định của nhà mạng trong từng 

thời kỳ. 

 

 

 

Số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 


